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1 0854042017 Nguyễn Thị Hồng Ái 02/11/90 KT08A4

2 40704004 Lê Thị Trâm Anh 06/10/89 KT07A2

3 40704011 Dương Đình Cảnh 14/07/89 KT07A1

4 40704013 Lưu Ngọc Châu 26/01/88 KT07A1

5 0854042035 Trương Thị Kim Chi 30/08/90 KT08A3

6 08H4042009 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 07/06/82 HCKE83C

7 0854042063 Trần Thu Hà 04/02/90 KT08A4

8 0854042070 Trần Văn Hải 17/09/90 KT08A3

9 0854042075 Nguyễn Thị Xuân Hạnh 02/07/90 KT08A2

10 0854042080 Hà Thu Hằng 05/02/90 KT08A2

11 0854042082 Mai Thị Thu Hằng 07/05/90 KT08A3

12 0854042093 Võ Ngọc Hân 13/03/90 KT08A2

13 0854042095 Tô Nữ Hậu 24/06/90 KT08A4

14 40764296 Trần Thị Hiền 16/01/89 KT07A3

15 40564099 Trần Khánh Hiệp 21/05/85 KT05A2

16 0854042132 Nguyễn Thị Thu Hương 19/04/90 KT08A2

17 0854042142 Lữ Ngọc Khoa 10/01/90 KT08A4

18 40704069 Nguyễn Thị Mỹ Kim 02/02/89 KT07A3

19 0854042153 Trần Thị Ngọc Lan 22/11/90 KT08A2

20 0854042154 Phạm Thị Lành 10/08/89 KT08A3

21 0854042158 Trần Thị Mỹ Lệ 26/04/90 KT08A2

22 0854042159 Bùi Thị Mỹ Liên 01/01/90 KT08A2

23 0854042172 Lưu Gia Linh 11/06/90 KT08A2

24 40704084 Quách Mỹ Linh 24/11/89 KT07A1

25 0854042182 Trần Thị Phương Linh 24/08/90 KT08A4

26 10600037 Trịnh Hồng Loan 11/11/88 KT06A2

27 0854042210 Cao Thị Mơ 15/07/90 KT08A4
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28 0854042218 Lê Hoài Nam 07/11/90 KT08A3

29 40764370 Phạm Thị Hồng Nga 19/07/89 KT07A3

30 40704103 Trần Thị Quỳnh Nga 24/10/89 KT07A2

31 0854042240 Lai Tú Ngọc 27/04/90 KT08A1

32 0854042241 Lê Mỹ Ngọc 25/04/90 KT08A3

33 0854042244 Nguyễn Thị Bích Ngọc 14/06/90 KT08A4

34 0854042245 Phạm Thị Bích Ngọc 21/06/90 KT08A3

35 40604069 Phan Thị Lệ Nguyên 19/10/88 KT06A2

36 40704112 Võ Tuấn Nhã 16/09/89 KT07A1

37 40604073 Phan Trọng Nhân 23/07/88 KT06A1

38 0854042266 Lê Thị Hồng Nhung 25/08/90 KT08A2

39 0854042276 Hồ Minh Nhựt 09/11/90 KT08A3

40 40704116 Lê Ngọc Minh Nhựt 21/01/88 KT07A1

41 0854042280 Lê Thị Ngọc Oanh 16/09/90 KT08A4

42 0854042283 Nguyễn Thanh Pha 07/03/87 KT08A3

43 40764399 Nguyễn Thị Hồng Phấn 06/04/88 KT07A3

44 40764555 Nguyễn Tấn Phúc 15/09/89 KT07A2

45 40664277 Nguyễn Lê Minh Phương 05/06/87 KT06A1

46 40704139 Lê Công Tâm 07/07/86 KT07A1

47 40764431 Nguyễn Thị Thanh Tâm 06/05/89 KT07A2

48 40704150 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/11/89 KT07A1

49 40704153 Huỳnh Thị Bảo Thi 21/06/89 KT07A2

50 0854042356 Hoàng Thị Thu 14/11/89 KT08A4

51 0854042370 Đàm Thị Thanh Thúy 14/07/90 KT08A2

52 0854042360 Trần Thị Thanh Thúy 22/08/89 KT08A4

53 0854042371 Trương Thị Thanh Thúy 09/06/89 KT08A2

54 40704168 Hoàng Ngọc Thư 04/08/88 KT07A3

55 0854042383 Thái Thị Hoài Thương 02/09/90 KT08A3

56 40764481 Nguyễn Thành Tín 04/11/89 KT07A3

57 0854042396 Hoàng Thị Trang 10/08/89 KT08A3

58 0854042398 Hồ Phạm Đoan Trang 21/09/90 KT08A2

59 0854042409 Phạm Thị Vân Trang 27/07/90 KT08A2

60 0854042415 Đặng Thị ánh Trăm 12/04/90 KT08A1

61 40704190 Trần Lê Hồng Trân 21/08/89 KT07A3

62 0854042419 Nguyễn Thị Xuân Triều 20/05/90 KT08A3

63 0854042424 Đoàn Thị Sang Trọng 12/02/90 KT08A3



64 0854031042 Nguyễn Hoàn Trúc 16/08/87 KT08A4

65 0854010779 Trần Thanh Trúc 23/10/89 KT08A3

66 0854042426 Phan Huỳnh Bảo Trung 06/10/90 KT08A2

67 0854042427 Phan Thành Trung 11/05/90 KT08A3

68 40764507 Phạm Mạnh Trường 06/08/89 KT07A3

69 40764509 Nguyễn Anh Tuấn 24/08/89 KT07A3

70 0854042442 Trần Thị ánh Tuyết 02/01/88 KT08A3

71 0854042456 Hà Thị Vân 20/10/90 KT08A2

72 0854042463 Trần Thị Bích Vân 02/05/89 KT08A3

73 0854042472 Trần Thị Ngọc Vi 31/01/90 KT08A3

74 0854042475 Đặng Thị Hoàng Việt 24/04/90 KT08A4

75 40764534 Đỗ Xuân Vinh 28/09/88 KT07A2

76 0854042478 Võ Thị An Vương 16/01/90 KT08A3

77 10702046 Lê Thanh Xuân 12/04/88 KT07A2

78 0854042482 Nguyễn Trần Hồng Xuân 01/01/90 KT08A3

79 40704218 Thái ái Xuân 30/01/88 KT07A1

80 40704219 Trần Thị Mai Xuân 01/10/89 KT07A1
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